
Kế hoạch 
Ước thực  

hiện cả năm

1 HỢP TÁC XÃ

Tổng số hợp tác xã HTX 2,538 2,675 2,698 2,912 2,962

Chia ra:

Hợp tác xã nông - lâm - ngư - diêm nghiệp HTX          1,483           1,561             1,573         1,693             1,723 

Hợp tác xã công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp HTX             322              329 333 344 347

Hợp tác xã xây dựng HTX               23                23                  23              23                  23 

Hợp tác xã tín dụng HTX               98                98                  98              98                  98 

Hợp tác xã thương mại HTX             328              357                360            412                422 

Hợp tác xã vận tải HTX             227              245                247            276                281 

Hợp tác xã khác HTX               57                62                  64              66                  68 

2 LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

Tổng số LH hợp tác xã LHHTX               23                26                  26              27                  28 

Chia ra:

LH hợp tác xã nông - lâm - ngư - diêm nghiệp LHHTX                 7                  8                    8                8                    9 
LH hợp tác xã công nghiệp

- tiểu thủ công nghiệp LHHTX
                1                  1                    1                1                    1 

LH hợp tác xã xây dựng LHHTX                 2                  2                    2                2                    2 

LH hợp tác xã tín dụng LHHTX

LH hợp tác xã thương mại LHHTX               10                12                  12              13                  13 

LH hợp tác xã vận tải LHHTX                 3                  3                    3                3                    3 

LH hợp tác xã khác LHHTX

3 TỔ HỢP TÁC

Tổng số tổ hợp tác THT

Chia ra:

Tổ hợp tác nông - lâm - ngư - diêm nghiệp THT

Tổ hợp tác công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp THT

Tổ hợp tác xây dựng THT

Thực hiện năm 

2023
Ghi chú

Thực hiện năm 

2024

Kế hoạch năm 

2026

Kế hoạch năm 2025

Phụ lục II
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THEO NGÀNH NGHỀ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày     tháng     năm       của UBND Thành phố)

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính
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STT Chỉ tiêu Đơn vị tính

Tổ hợp tác tín dụng THT

Tổ hợp tác thương mại THT

Tổ hợp tác vận tải THT

Tổ hợp tác khác THT
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